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I. Nội dung

Câu 1(3,0điểm): 

Gồm 3 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

      1) Các phép tính về số tự nhiên

      2) Các phép tính về số nguyên

      3) Các phép tính về phân số 

Câu 2(2,0điểm):  

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

1) Bài toán tìm x

2) So sánh phân số, so sánh lũy thừa
 Câu 3(2,0điểm): 

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

1) Tính chất chia hết trong tập số nguyên.

2)  Số nguyên tố, hợp số, UCLN, BCNN, tìm số nguyên, tìm số

Câu 4(2,0điểm): 

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

1) Đoạn thẳng:

· Tính số đường thẳng, tính số giao điểm của các đường thẳng.

· Cộng độ dài các đoạn thẳng

· Trung điểm của đoạn thẳng

· Góc:

· Tính số góc tạo bởi các tia

· Cộng số đo góc

· Tia phân giác của một góc

Câu 5(1,0điểm): 

Gồm 1 ý,1 điểm, nội dung về:

-Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội, làm giảm

- Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của phân số

- Phân số tối giản, chưa tối giản

II. Mức độ:

+ Khá: 5 - 6 điểm

+ Giỏi: 7 - 8 điểm

+ Xuất sắc: 9 - 10 điểm

2 điểm xuất sắc dành cho chủ đề hình học và chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội, làm giảm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của phân số, phân số tối giản, chưa tối giản.
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I. Nội dung
Câu 1: (2 điểm)
Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:
Các phép tính trên Q; lũy thừa; giá trị tuyệt đối

- Căn bậc hai.
- Tính giá trị biểu thức.

Câu 2 ( 2 điểm)
Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:
- Tỉ lệ thức, tính chất tỉ lệ thức;

- Bài tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch;

- Các bài toán về đơn thức, đa thức.

- Nghiệm của đa thức một biến.

Câu 3 (2 điểm)
Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:
- Số học: Toán chia hết, số chính phương, số nguyên tố, hợp số…

- Tìm số nguyên x


Câu 4: (3 điểm)
Gồm 3 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung: 

Hình học

- Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

- Định lí Pytago; Tam giác vuông, cân, đều

- Quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác; quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu; bất đẳng thức tam giác.

- Tính chất ba đường trung tuyến, phân giác, trung trực của tam giác.

Câu 5: (1 điểm)

Gồm 1 ý, 1 điểm, nội dung về: Tính giá trị của biểu thức; Chứng minh đẳng thức; Tìm số nguyên thoả mãn đẳng thức, toán suy luận logic.
II. Mức độ:

+ Khá: 5 - 6 điểm

+ Giỏi: 7 - 8 điểm

+ Xuất sắc: 9 - 10 điểm
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I. Nội dung

Câu 1: (2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

- Toán về biến đổi đồng nhất, toán ứng dụng các hằng đẳng thức

- Toán chứng minh đẳng thức

- Tính giá trị biểu thức.

Câu 2 ( 2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

Giải phương trình, bất phương trình.

Câu 3 (2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

Số học:

- Toán chia hết, số chính phương, số nguyên tố, hợp số.

- Giải phương trình nghiệm nguyên.

Câu 4: (3 điểm)

Gồm 3 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung: 

Hình học

- Tính toán

- Chứng minh quan hệ hình học.

- Cực trị hình học, quỹ tích, bất đẳng thức  hình học.

Câu 5: (1 điểm)

Gồm 1 ý, 1 điểm, nội dung về: Toán bất đẳng thức, cực trị (đại số, hình học).

II. Mức độ:

+ Khá: 5 - 6 điểm

+ Giỏi: 7 - 8 điểm

+ Xuất sắc: 9 - 10 điểm

2 điểm xuất sắc dành cho chủ đề hình học và bất đẳng thức, cực trị.
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I. Nội dung

Câu 1: (2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

- Toán về biến đổi đồng nhất, toán ứng dụng các hằng đẳng thức

- Toán chứng minh đẳng thức

- Tính giá trị biểu thức.

Câu 2 ( 2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

Giải phương trình, hệ phương trình 

Câu 3 (2 điểm)

Gồm 2 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung về:

Số học:

- Toán chia hết, số chính phương, số nguyên tố, hợp số.

- Giải phương trình nghiệm nguyên.

Câu 4: (3 điểm)

Gồm 3 ý, mỗi ý 1 điểm, nội dung: 

Hình học

- Tính toán

- Chứng minh quan hệ hình học.

- Cực trị hình học, quỹ tích, bất đẳng thức  hình học.

Câu 5: (1 điểm)

Gồm 1 ý, 1 điểm, nội dung về: Toán bất đẳng thức, cực trị (đại số, hình học), toán suy luận logic.

II. Mức độ:

+ Khá: 5 - 6 điểm

+ Giỏi: 7 - 8 điểm

+ Xuất sắc: 9 - 10 điểm

2 điểm xuất sắc dành cho chủ đề hình học và bất đẳng thức, cực trị.







